ÔN TẬP VẬT LÝ 11 – HKII – NĂM HỌC 2021 - 2022
A. LÝ THUYẾT:

1/ Từ thông. 

2/ Hiện tượng cảm ứng điện từ.
3/ Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng.

4/ Dòng điện Fu-cô.

5/ Suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

6/ Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm.
7/ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Định luật khúc xạ ánh sáng.

8/ Chiết suất của môi trường: chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối.

9/ Phản xạ toàn phần: Hiện tượng, điều kiện để có phản xạ toàn phần, ứng dụng (cáp quang).

10/ Mắt: sự điều tiết, khoảng nhìn rõ, điểm cực cận, điểm cực viễn, năng suất phân li của mắt.

11/ Các đặc điểm và cách khắc phục đối với: mắt cận, mắt viễn, mắt lão.
B. BÀI TẬP

VẤN ĐỀ 1 : Từ thông – Suất điện động cảm ứng – Suất điện động tự cảm- Hệ số tự cảm.
Bài 1: Một khung dây phẳng diện tích 40 (cm2), gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Véctơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 6.10 - 4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 (s). Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Bài 2: Một vòng dây phẳng hình chữ nhật 1cm x 5cm đặt trong từ trường đều B = 0,2T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ một góc 300.
a. Tính từ thông qua khung. 

b. Nếu cho cảm ứng từ giảm đều về 0,1T trong thời gian 0,01s. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây.

Bài 3: Một khung dây dẫn gồm 1000 vòng dây đặt trong một từ trường có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây. Diện tích mỗi vòng là 80 cm2 . Cảm ứng từ tăng đều từ   2.10-2 T đến 6.10-2T trong khoảng thời gian 0,2 giây. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây ?

Bài 4: Một cuộn dây dẹt hình tròn gồm 100 vòng, bán kính mỗi vòng là 10cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở R0 = 1,0(. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều , có vecto cảm ứng từ B hợp với mặt phẳng các vòng dây một góc 300, có độ lớn 0,1T. Giảm từ trường đều đến 0 trong thời gian 0,01s. Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây

Bài 5: Một khung dây dẫn kín có diện tích 250 cm2 đặt trong một từ trường biến thiên. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng khi tốc độ biến thiên của từ trường là 4.103 T/s, biết rằng mặt phẳng khung dây vuông góc với véc tơ 
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Bài 6: Một ống dây có chiều dài là 20cm, gồm 1000 vòng dây, ống dây có bán kính là 3cm. 

a. Hãy xác định độ tự cảm của ống dây.

b. Khi đóng công tắc, dòng điện tăng từ 0 ( 4A trong thời gian 0,5s, hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây.

Bài 7: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống dây bằng 2cm. 

a/ Tính độ tự cảm của ông dây.

b/ Dòng điện qua ống dây biến thiên theo thời gian với biểu thức: 
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. (A, s). Tính suất điện động tự cảm trong ông dây. 

Bài 8: Một ống dây điện hình trụ có chiều dài 80 cm gồm 2000 vòng, mỗi vòng có diện tích 40 cm2 đặt trong không khí. Khi cho dòng điện cường độ bằng 2A chạy qua dây thì

a) Từ thông qua ống dây là? 

b) Khi tăng cường độ dòng điện lên đến 5 A trong 0,2s thì suất điện động tự cảm có độ lớn là bao nhiêu? 
VẤN ĐỀ 2: Khúc xạ và phản xạ toàn phần
Bài 1:  Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất n= 
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dưới một góc tới i , biết góc khúc xạ r =300. 

a) Tính góc tới i? Vẽ hình.

b) Tính góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ?

Bài 2: Tia sáng đi từ không khí tới mặt thủy tinh có chiết suất bằng 1,5 với góc tới 450  sẽ lệch bao nhiêu độ so với hướng ban đầu.

Bài 3:  Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí với môi trường trong suốt có chiết n dưới góc tới i = 45°. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105°. Tính chiết suất n.

Bài 4:  Một tia sáng truyền từ một chất lỏng ra ngoài không khí với góc tới 35° thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 25°. Tính chiết suất của chất lỏng.

Bài 5 : Một tia sáng truyền từ không khí đến gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 
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a. Tính góc khúc xạ biết rằng tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ

b. Xác định chiều truyền của tia sáng và góc tới giới hạn  để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

Bài 6:  Một tia sáng truyền từ không khí vào một chất lỏng trong suốt với góc tới  i = 500 thì góc khúc xạ r = 300. Tính góc tới nhỏ nhất để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng truyền từ chất lỏng đó ra không khí.
VẤN ĐỀ 3: Thấu kính
Bài 1: Một vật sáng phẳng nhỏ AB = 2cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 50 cm một đoạn d = 30 cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh A’B’ qua thấu kính.

Bài 2:  Vật sáng AB cao 4 cm được một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5 dp cho ảnh A’B’ cách thấu kính 10 cm. Tìm vị trí  của vật, độ lớn của ảnh? Vẽ ảnh ?

Bài 3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 20 cm. Qua thấu kính cho một ảnh ngược chiều với vật và cao gấp 4 lần vật. Xác định loại thấu kính. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính. Vẽ hình.  

Bài 4:  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh ảo cao gấp hai lần vật. Xác định vị trí vật và ảnh.   

Bài 5: Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm. Đặt vật AB cách thấu kính 20 cm. 

a. Xác định vị trí và độ phóng đại của ảnh. Vẽ hình ảnh của vật AB qua thấu kính.

b. Phải dời vật như thế nào để thu được ảnh bằng một nửa ảnh ban đầu.

Bài 6: Một  vật  sáng  AB đặt  vuông góc trục chính của một thấu kính, cách thấu  kính 30 cm  cho ảnh thật A’B’ lớn hơn vật 2 lần.

a. Tính tiêu cự của thấu kính và khoảng cách giữa vật và ảnh.

b. Vẽ hình theo đúng tỉ lệ.

Bài 7: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 18 cm.
a.  Đặt một vật sáng AB cách thấu kính 54 cm. Hãy xác định vị trí, tính chất của ảnh qua thấu kính.

b.  Đưa vật AB đến vị trí khác sao cho ảnh của vật qua thấu kính là ảnh ảo cách vật 24 cm. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.
Bài  8: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm.
a. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính và cách thấu kính 15cm. Xác định vị trí , tính chất và độ phóng đại của ảnh. Vẽ hình.
b. Cần dịch chuyển vật đến vị trí nào để ảnh là thật và cách vật 180cm.

Bài 9: Một vật sáng AB qua thấu kính K tạo được một ảnh thật ngược chiều, cao bằng nửa vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là 40cm. 

a. K là thấu kính gì? Vì sao? Vẽ hình.        
b. Tính tiêu cự thấu kính K. 
Bài  10: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ -2,5 đp. Đặt vật sáng AB = 6cm vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 10cm.
a. Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và độ cao ảnh qua thấu kính. Vẽ hình sự tạo ảnh qua thấu kính 
b. Thay đổi vị trí đặt vật để thu được ảnh bằng nửa vật. Tìm vị trí đặt vật?
VẤN ĐỀ 4: Mắt. 
Bài 1: Mắt của một người cận thị có khoảng cực viễn bằng 50 cm. Muốn nhìn thấy vật ở rất xa không điều tiết, người này phải đeo sát mắt một kính hội tụ hay kính phân kỳ có tiêu cự và độ tụ bằng bao nhiêu ? 
Bài 2: Một người có phạm vi nhìn rõ từ 9 cm đến 25 cm .

a. Mắt này bị tật gì? Tại sao? Tính tụ số của kính cần đeo để người này có thể nhìn rõ những vật ở  rất xa mà không cần phải điều tiết . Biết kính đeo sát mắt .

b. Khi đeo kính trên,người ấy nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

Bài 3: Một người mắt cận thị có điểm cực cận cách mắt 10cm. Độ biến thiên độ tụ của thể thủy tinh khi điều tiết tối đa và khi không điều tiết là 9 điốp. Xác định khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt người này.

Bài 4: Một người cận thị lớn tuổi  có điểm cực viễn cách mắt 100cm và điểm cực cận cách mắt 50cm tính độ tụ  của kính  phải đeo để người này có thể  (kính đeo sát mắt ):

  a. Nhìn xa vô cùng không phải điều tiết

  b.  Đọc được trang sách khi đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm 
Bài 5:  Một người viễn thị nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 40cm.

 a. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm. Kính đeo sát mắt.

 b. Nếu người ấy đeo một kính có độ tụ +1điốp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
CHÚC CÁC EM THI TỐT !!!
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